
	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ: HÓA - SINH

(Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Công nghệ – Lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian giao đề)                          

MÃ ĐỀ 906



PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1: Trong quá trình chế biến thức ăn thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra, bước đầu tiên là


A.  ép viên, sấy khô.
B.  xử lí nguyên liệu.

C.  đóng bao, bảo quản.
D.  làm nhỏ nguyên liệu.
Câu 2:  Chất kích thích sinh sản là gì?


A.  Những hormone có nguồn gốc từ thực vật hoặc các chất tổng hợp.

B.  Những hormone kéo dài thời gian thành thục của trứng hoặc tinh trùng.

C.  Những hormone thường được sử dụng trong sinh sản nhân tạo của cá.

D.  Những chất dinh dưỡng cho cá vào mùa sinh sản.
Câu 3:  Nhóm thức ăn hỗn hợp trong thức ăn thủy sản có vai trò gì?


A.  Gia tăng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của thủy sản.

B.  Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với từng loài, từng giai đoạn của thủy sản.

C.  Cung cấp dinh dưỡng, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động của một số thủy sản.

D.  Có vai trò quan trọng trong việc phối chế các loại thức ăn phù hợp.
Câu 4:  Độ ẩm trong thức ăn hỗn hợp dùng cho chăn nuôi thủy sản khoảng bao nhiêu?


A.  5 – 7%.
B.  10 – 12%. 
C.  7 – 10%.
D.  3 – 5%.
Câu 5:  Để chế biến khô đậu nành làm thức ăn cho động vật thủy sản dựa trên quá trình nào?


A.  Lên men hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.

B.  Điện phân hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.

C.  Thủy phân hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.

D.  Nhiệt phân hỗn hợp khô đậu nành trong điều kiện và thời gian thích hợp.
Câu 6:  Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn thủy sản, nhóm chất hữu cơ gồm


A.  nước và chất khô.
B.  protein và khoáng đa lượng.

C.  khoáng đa lượng, khoáng vi lượng.
D.  protein, carbohydrate, lipid.
Câu 7:  Hệ thống ao nuôi tôm thẻ chân trắng gồm bao nhiêu ao?


A.  3 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
B.  2 ao cho 2 giai đoạn khác nhau.

C.  3 ao cho 2 giai đoạn khác nhau.
D.  2 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
Câu 8:  Trong công nghệ chế biến thức ăn thủy sản giàu lysine, người ta sử dụng bộ phận nào của cá tra?


A.  đầu, mỡ, da, nội tạng và xương.
B.  nội tạng, xương, thịt, da.

C.  xương, da, thịt, đầu.
D.  đầu, thịt, da, mỡ.
Câu 9:  Nhiệt độ để bảo quản ngắn hạn tinh trùng động vật thủy sản là 


A.  0 - 4oC.
B.  10 - 12oC.
C.  -2 - 4oC.
D.  2 - 6oC.
Câu 10:  Nhóm nguyên liệu cung cấp protein dùng làm thức ăn thủy sản cần bảo quản ở dạng nào?


A.  Dạng pha loãng.
B.  Dạng sấy khô.
C.  Dạng tươi sống.
D.  Dạng bột.
Câu 11:  Trong quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao, nên thả tôm giống vào thời điểm nào?


A.  Sáng sớm và tối khuya. 
B.  Giữa trưa và tối khuya.

C.  Sáng sớm và chiều mát.
D.  Chiều mát và giữa trưa.
Câu 12:  Trong kĩ thuật nuôi ngao Bến Tre ngoài bãi triều, bãi nuôi cần đáp ứng điều kiện gì?


A.  Bãi triều luôn ngập sâu trong nước để đảm bảo ngao không bị khô hạn.

B.  Bãi triều có nền bùn nhão để ngao dễ vùi lấp và trú ẩn.

C.  Bãi triều có nền đáy cứng, nhiều đá sỏi để ngao bám chắc.

D.  Bãi triều có nền cát bùn, không bị ô nhiễm nguồn nước.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

(Thí sinh trả lời câu 1, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1: Công nghệ sinh học đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản nhằm điều khiển giới tính, giúp tăng hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng con giống. Hai loại hormone sinh dục thường được sử dụng là nhóm hormone Testosterone - hormone sinh dục đực và nhóm hormone Estrogen - hormone sinh dục cái. Các phương pháp xử lý thông dụng nhất hiện nay là: hormone trộn vào thức ăn của cá; phôi cá hay cá bột được ngâm trong nước có pha hormone. Ngoài ra còn có phương pháp khác như tiêm hormone vào xoang bụng, vào cơ hay cấy hormone dưới da,…

Các nhận định sau Đúng hay Sai.

a) Việc điều khiển giới tính động vật thủy sản giúp người nuôi tạo ra được những cá thể mang giới tính mong muốn, tăng hiệu quả sản xuất. 

b) Có thể điều khiển giới tính của động vật thủy sản bằng phương pháp bổ sung hormone điều khiển giới tính vào ao nuôi. 

c) Để chuyển đổi giới tính cá rô phi, người ra trộn đều 17α-methyl testosterone vào trong thức ăn cho cá bột, cho ăn trong 21 ngày sẽ thu được 100% cá rô phi đực. 

d) Có thể ngâm cá bột trong hormone giới tính để chúng duy trì giới tính, giúp cân bằng tỉ lệ đực, cái. 
Câu 2: Cho bảng thành phần dinh dưỡng của một loại thức ăn hỗn hợp trong nuôi cá tạp như hình bên. Hãy cho biết các nhận định sau Đúng hay Sai.

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn hỗn hợp cho cá tạp

	Thành phần dinh dưỡng

	Thành phần
	Tỉ lệ (%)

	Độ ẩm (max)
	11

	Protein thô (min)
	20

	Béo thô (min)
	4

	Xơ thô (max)
	8

	Phosphorus tổng số (min)
	0.5

	Lysine tổng số (min)
	0.5


Bảng 2. Hướng dẫn sử dụng thức ăn hỗn hợp cho cá tạp

	Hướng dẫn sử dụng

	Trọng lượng cơ thể

(gram)
	Đường kính viên (mm)
	Tỉ lệ sử dụng

(% trọng lượng)
	Số lần cho ăn (trong ngày)

	20 – 50
	2
	6 - 4%
	4 – 3 lần

	50 – 100
	3
	6 - 4%
	4 – 3 lần

	100 – 200
	4
	5 – 3%
	3 – 2 lần

	> 200
	6
	4 – 2%
	3 – 2 lần

	> 800
	8
	3 - 1%
	3 – 2 lần

	> 900
	10
	3 - 1%
	2 – 1 lần


a) Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp, hàm lượng protein chiếm tỉ lệ thấp nhất. 
b) Với độ ẩm trên, thức ăn hỗn hợp có thể được bảo quản khoảng 3 tháng. 

c) Khi trọng lượng cơ thể vật nuôi càng cao, thì cần tăng tỉ lệ sử dụng và số lần cho ăn. 
d) Đối với loại thức ăn này thường được bảo quản trong kho lạnh, nếu không có điều kiện có thể để trong tủ lạnh, nơi có nhiệt độ thấp. 
Câu 3: Công nghệ lên men khô đậu nành là một bước tiến quan trọng trong sản xuất thức ăn thủy sản, giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa của nguyên liệu thực vật. Trong quá trình lên men, vi sinh vật có lợi như Bacillus spp., Lactobacillus spp., và Aspergillus spp. được sử dụng để phân hủy các chất kháng dinh dưỡng như oligosaccharide, phytate và các yếu tố ức chế trypsin, từ đó giúp nâng cao khả năng tiêu hóa protein và khoáng chất ở động vật thủy sản.

Đặc biệt, việc bổ sung bột đậu nành lên men vào thức ăn có thể thay thế một phần bột cá, giúp giảm chi phí sản xuất và giảm áp lực khai thác nguồn lợi biển.

a) Công nghệ lên men khô đậu nành giúp loại bỏ các chất kháng dinh dưỡng có trong bột đậu nành. 

b) Bột đậu nành lên men có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đường ruột ở cá và tôm do chứa vi sinh vật có lợi. 

c) Một doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản muốn nâng cao chất lượng sản phẩm có thể áp dụng công nghệ lên men khô đậu nành để tạo ra nguồn nguyên liệu dinh dưỡng hơn. 

d) Một trại nuôi cá muốn giảm sự phụ thuộc vào bột cá có thể sử dụng bột đậu nành để thay thế một phần trong khẩu phần ăn. 

Câu 4: Nuôi cá rô phi trong lồng là một phương pháp nuôi thủy sản phổ biến, giúp tận dụng hiệu quả nguồn nước tự nhiên như sông, hồ và ao lớn. Lồng nuôi thường là lồng lưới, khung thép không rỉ; nên chọn những cá thể khỏe, đồng đều, màu sắc tươi sáng, phản ứng nhanh nhẹn để nuôi. Mật độ thả từ 30 – 50 con/m3 tùy thuộc vào kích cỡ và khối lượng cá thả.
a) Lồng nuôi cá rô phi thường được làm bằng tre, gỗ, khung thép không gỉ. 

b) Khi chọn được những cá thể phù hợp, ta nên thả cá vào sáng sớm hoặc chiều mát. 

c) Khi kích cỡ cá thả tăng lên thì ta cần tăng mật độ thả vào trong lồng nuôi. 
d) Khi thả cá không nên thả trực tiếp nhanh cá mới vận chuyển đến, mà cần thả từ từ để cá làm quen với môi trường mới. 

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: Kể tên một số loại thức ăn đang được sử dụng trong nuôi thủy sản theo bảng sau:

	Nhóm thức ăn
	Tên các loại thức ăn
	Thành phần dinh dưỡng

	Thức ăn tươi sống
	
	

	Nguyên liệu
	
	


Câu 2: Trong công nghệ thủy sản hiện nay, người ta cho thủy sản sử dụng những loại thức ăn tươi sống (như giun quế, tảo xanh,…) để cung cấp một hàm lượng protein cao. Theo em, nhóm thức ăn này thường được bảo quản bằng phương pháp nào? Vì sao?

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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